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         : 31/2019/DS-ST. 

N   : 27- 11-2019. 
“V/v Tranh c    bồi t ườ   

t iệt  ại về  ức k ỏe”. 

                  Ủ                

  c     –    d  –         c 

 

NHÂN DANH  

 Ƣ                     Ủ                

                                               

                                           

          –                  : Bà N u ễ  T ị Tu ết T a  . 

                     :  

1. Ông T ạc  T a   Lo  . 

2. Ô   N u ễ  T     Cô  . 
 

                : Ô   Đi   Vă  Dư - T ư k  T a         d    u ệ  C    

Long. 

                                                tham gia phiên tòa: Bà 

N u ễ  T ị N oa  - Kiểm   t viê . 
 

Trong      27 t     11  ăm 2019, tại t      T a         d    u ệ  C    

Long, t    T   Vi   m    iê  t a   t     ơ t  m cô   k ai v     t        : 

268/2019/TLST-DS      03 t     9  ăm 2019 về“           bồ    ườ g    ệ   ạ  

về sứ  k ỏe” theo  u ết  ị    ưa v      a   t      : 195/2019/ ĐXXST-DS      

08 t     11  ăm 2019  i a c c  ươ     : 

Nguy   đơ :    Mai Hườ   L,  i    ăm 1963. Địa c  : K6, t ị t    C,  u ệ  

C, t    T   Vi  . (có mặt)  

Bị đơ :   

1.     K ưu T ị V,  i    ăm 1961. Địa c  : K6, t ị t    C,  u ệ  C, t    T   

Vinh. (vắ   mặt, có  ơ   êu cầu   t    vắ   mặt)             

2. C ị Lê T ị T ườ   A,  i    ăm 1995. Địa c  : K6, t ị t    C,  u ệ  C, t    

Trà Vi  . (vắ   mặt, có  ơ   êu cầu   t    vắ   mặt) 

          Ụ    

Theo đơ  k ởi kiệ   bả  k ai và tr  g quá trì   giải quyết vụ á   cũ g 

  ƣ t i   iê  tòa  guyê  đơ  bà Mai  ƣờ g   trình bày: Gi a bà với b  K ưu 

T ị V khôn  có m u t uẫ   ì,   ư   b  V  ã   iều  ầ  vô cớ c  i mắng và  úc   ạm 
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da   d  bà. C  t ể: Vào k o    08  iờ 30   út      07/02/2018 khi bà  i c ợ M 

 a     ồi tại chỗ bán của b  N u ễ  T ị T thì bà V  i   a   qua vô cơ c  i b  bằ   

       ời  ẽ t ô t c, do búc  úc với      vi của b  V, nên b   ỏi tại  ao b  V c  i b , 

thì bà V k ô    ưa  a    do m  bà V cứ tiế  t c c  i b ; từ  ó m   i a b  với bà V 

     a c  i   au,  au  ó b   ã bỏ về     bà, k i  i  ược một  oạ  t ì b t   ờ từ   ía 

sau bà V c ạ   ế  c ặ   ườ  ,  ồi dù   ta       t ú   v o mặt b , b   oạ   c oạ   

té vô v c  tườ  , k i  ó con bà V là c ị Lê T ị T ườ   A cũ   có mặt v  dùng cây 

t e d i k o     ơ  một mét  ượt  uổi t eo  ể      b , b  c ạ  v o     bà N u ễ  

T ị T1, t ì  ai mẹ co  của bà T1  ó   c a  ô b   a   o i, c ị T ườ   A tiế  t c dù   

c   t e      v o  ầu v  c    của b ,      t ú   bao nhiêu cái thì b  k ô     ớ. Một 

lát sau thì bà V v  c ị T ườ   A bỏ  i, b   ược anh H c    ê  Cô   A  t ị t    trình 

báo    việc v   ưa b   ế   ệ   việ  Đa k oa C  iều t ị, do k ô    i m  ê  b   i 

 u     ệ   việ  M1  iều t ị tiế . Na  b   êu cầu b  V v  c ị T ườ   A bồi t ườ   

tiề  chi phí  iều t ị   : 629.900 ồ  ; tiề  tổ  t  t ti   t ầ     6.950.000 ồ  ; tiề  bị 

 úc   ạm da   d          m    4.170.000 ồ  . Tổ   cộ   11.749.000 ồ   (Mườ  

       ệu bảy   ă  bố   ươ    í   g ì  đồ g).  

N o i  a b  k ô   c    êu cầu   o k  c. 

Theo bả   ự      v  b    bả  lấ  lờ        ủ                             

Long bị     b  K      ị   trình bày: T ời gian do lâu quá bà không   ớ rõ cách 

 a  t ê  một  ăm, khi b   a   qu t   c   o i c ợ M v o buổi      thì bà L  i  a c ợ 

 ói với m     ười   o i c ợ    t ằ g nào lo cho t ằ   C (tức là Mai T   K em ruột 

bà L bị bệ   tai biế   k ô    i  ứ    ược) t    dậ   ể   ó c  i b  L thì bà L   o mồ 

mã cha và  ẽ “t ồ ”  ười  ó, từ  ó m   i a bà và bà L  ã      a cãi   au, bà có nói 

 ại với b  L là  iệ  c ồ   tao  a    o c o t ằ   C  ó, mầ  m    o mã c a nó là tao 

“t ồ ” mầ  t ước, bà vừa  ói dứt  ời thì bà L   ồi  u        c   k o b   c  của b  T 

cầm;   a   úc  ó t ì co    i bà V tê  Lê T ị T ườ   A  i tới và có nói với b  L là 

“b       mẹ tôi    tôi      b ”, k i  ó bà V mới c    c i c    ầ   ó  ánh vào tay 

cầm k o của b  L làm  ớt c   k o  u      t, bà V dùng tay t t t ẳ   v o mặt b  L 

một c i, bà L khom   ười  u     ượm c   k o  ồi bỏ c ạ , bà V và con gái bà V  uổi 

theo sau, bà V thì cầm k úc c   (t e), b  L c ạ  vô     b  T1 tiế  t c  ứ   bê  t o   

c  i ra, con gái bà V mới     k úc t e của b  V  ang cầm      b  L   ư   b  T1  ã 

k o c a   o  ại co    i b  cầm k úc t e c ọt v o t o   c a   o   ư   k ô   trúng bà 

L nên bà V và con gái bà  ã bỏ về, c   b  L thì  ược  e ôm c    ê  t ị t    b o Công 

a ,  au    việc        au t ì bà t    b  L k ô   t ươ   tíc   ì      kể,   ư   b  L 

có vào  ệ   việ  Đa k oa C  ể  iều t ị. Nay bà t        t bồi t ườ   c o b  L chi 

  í  iều t ị tại  ệ   việ  Đa khoa C. Đ i với  êu cầu bồi t ườ   tiề  tổ  t  t ti   

t ầ ; tiề   úc   ạm da   d          m v  c i   í  iều t ị tại  ệ   việ  M1 bà không 

 ồ     bồi t ườ  . 

    bả   ự      v  b    bả  lấ  lờ       bị       ị      ị  r ờ   A trình 

bày: V o k o    08  iờ 40 phút, ngày 07/02/2018 bà V    mẹ của c ị có  iệ  t oại 

cho c ị nói là bà L c  i c a c ị v  cầm k o   i   m bà V, c ị  iề       e c ạ   a c ợ 
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M, khi ra tới c ợ t ì c ị  ặ  bà V và bà L  a   c  i   au, c ị mới  ỏi bà V có 

c u ệ   ì, thì bà V nói bà L c  i c a c ị v  cầm k o   i   m bà V,  úc     c ị t    

bà L t ê  ta   a   cầm k o  ê  c ị mới  ỏi b  L b  cầm k o  ị     m ai, bà L c ưa 

kị  t    ời t ì c ị mới   ặt  ược khúc cây  ầ   ó cầm thì bà L  iề  bỏ c ạ , c ị và bà 

V cầm c    uổi t eo, b  L c ạ  vô tới  ườ   m   c   ô   T2, c ị mới t  o  ó  b o 

 iểm  a    ội t ê   ầu c ọi về   ía bà L trúng vào tay bà L v  tiế  t c  ượt b  L c ạ  

vào nhà bà T1, c ị dù   c   t e      t ú   c    b  L, bà L c        c   t e  ê  hai 

bên      a  iằ   co, b  T1  ó   c a   o  ại, b  L  ứ   bê  t o   c a   o  ê  c ị và 

bà V mới  i về    . Sau    việc        au t ì c ị t    b  L c   bị  ô   c   o i da 

c ứ k ô   t ươ   tíc   ì      kể, c ị có nghe bà V  ói  ại b  L có v o  ệ   việ  Đa 

Khoa C  ể  iều t ị. Nay c ị  ồ     bồi t ườ   c o b  L c i   í  iều t ị tại  ệ   việ  

Đa khoa C, c   c c  êu cầu k  c của b  L t ì c ị k ô    ồ     bồi t ườ  . 

 ị Kiểm sát viê  đ i điệ   iệ  kiểm sát   â  dâ   uyệ   à g    g trình 

bày qua  điểm c   rằ g:  ua kiểm   t việc  i i qu ết v     từ k i T a    t      

 ế  t ời  iểm     t  m       ã c          ú   qu   ị   t eo Điều 48 của  ộ  uật t  

t    d     ,   m b o về t  m qu ề , qua   ệ t a   c   ,   c  ị   tư c c    ười 

tham gia t  t   , t u t ậ  c ứ   cứ, t ời  ia  ba       qu ết  ị    ưa v      a   t 

  ,   i  ồ  ơ c o Việ  kiểm   t, c   t     ạt c c vă  b   t  t   ,  ã t  c  iệ   ầ   ủ 

v   ú   qu   ị   của  ộ Luật t  t    d     .  

Việc c               uật t  t    của   ười t am  ia t  t      i với   u ê  

 ơ   ã  ú   v   ầ   ủ t eo qu   ị   của  ộ  uật t  t    d     . Đ i với bị  ơ  mặc 

dù  ược T a    t     ạt  ợ   ệ   ư   vắ   mặt    c ưa t  c  iệ     iêm qu ề  v  

   ĩa v  của  ươ      t eo qu   ị   tại Điều 70, 72 của  ộ  uật t  t    d     . 

Tại   iê  t a Hội  ồ     t    t  c  iệ   ầ   ủ v   ú   t eo t ì   t        uật 

qu   ị   của   iê  t a  ơ t  m. 

Về      u g vụ   : Vị Kiểm   t viê   ề    ị    d    k o   2 Điều 468, 584, 

585, 586, 587, 588 v  Điều 590  ộ  uật d     . Điều 26, 35, 39, 147, 227, 228 của  ộ 

 uật t  t    d     . Că  cứ N  ị qu ết   : 326/2016/U TV H14,      30/12/2016 

của Ủ  ba  t ườ   v   u c Hội qu   ị   về mức t u, miễ ,  i m, t u,  ộ , qu      

v     d         í v   ệ   í T a   . Đề    ị c      ậ  một   ầ   êu cầu k  i kiệ  

của bà L.  uộc b  V v  c ị A    i có    ĩa v   iê   ới bồi t ườ   t iệt  ại    tiề     

2.119.900 ồ  . K ô   c      ậ   êu cầu bồi t ườ   tiề   úc   ạm da   d       

   m v  một   ầ   êu cầu bồi t ườ   tiề  tổ  t  t ti   t ầ  của b  L. Về      í dân 

    ơ t  m bà V v  c ị T ườ   A  ược miễ   ộ  to   bộ t eo qu   ị   của       uật.  

 

Tại   iê  t a  ôm  a  có mặt b  Mai Hườ   L      u ê   ơ . Vắ   mặt có lý 

do b  K ưu T ị V v  c ị Lê T ị T ườ   A    bị  ơ ; b  V v  c ị A có  ơ   êu cầu 

 i i qu ết vắ   mặt. 

Đươ      có mặt tại   iê  t a k ô   bổ  u   t êm t i  iệu, c ứ   cứ. Bà L vẫ  

 i   êu cầu k  i kiệ . 
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  Ậ   Ị    Ủ        : 

Sau khi    iê  cứu c c t i  iệu, c ứ   cứ có t o    ồ  ơ v    , t a    uậ  cô   

k ai tại   iê  t a, t ê  cơ     em   t to   diệ  c ứ   cứ,   kiế  của c c  ươ      

t o   v     v   ại diệ  Việ  kiểm   t. T a         d    u ệ  C    Lo     ậ   ị  : 

[1] Về t ủ t c t  t   :  Bà K ưu T ị V v  c ị Lê T i T ườ   A    bị  ơ  vắ   

mặt tại   iê  t a v  có  ơ  yêu cầu T a     i i qu ết vắ   mặt. Că  cứ v o Điều 227 

v  Điều 228  ộ Luật t  t    d      T a    vẫ  tiế         t    v    .  

[2] Về  ội du   v    : V o      07/02/2018  i a b  L với b  V phát sinh mâu 

t uẫ    au từ    việc  ai bê  c  i qua  ại  úc   ạm da   d    au;   ía b  V thì cho 

 ằ   bà L c  i c ồ   b   ê   ai bê       a  ời qua tiế    ại v  dẫ   ế         au. 

Phía bà L t ì c o  ằ   bà V vô cớ    c mạ bà   iều  ăm  a ,   ư    ế  t ời  ia  

trên khi bà  i c ợ M, b   a     ồi c ơi t ì b  V  i   a   qua c  i b , b  c  i  ại, 

  ư    au  ó bà bỏ  i về, t ê   ườ   về t ì b  bị b  V v  c ị T ườ   A  uổi      bà 

    t ươ   tíc . S  việc      ược b  V v  c ị T ườ   A t ừa   ậ , tại c c  ời k ai 

trong qu  t ì    i i qu ết v     b  V t ừa   ậ  có dù   ta       v o mặt b  L và 

dù   c        v o ta  b  L, c ị T ườ   A t ừa   ậ  có dù    ó  b o  iểm c ọi v o 

tay bà L và dù   c        v o c    của b  L;  ời t ừa   ậ  của b  V v  c ị T ường 

A   ù  ợ  với  ời k ai của b  L, cũ     ư   ù  ợ  với biê  b      việc      a, biên 

b     m việc của Công a  t ị t    C. Că  cứ Điều 92 của  ộ  uật t  t    d      tì   

tiết c c bê   ươ      t ừa   ậ     tì   tiết k ô   cầ     i c ứ   mi  .       

X t t     au k i    việc      a bà L bị t ươ   tích và có  ế   ệ   việ  Đa 

khoa C  ể  iều t ị    có t ật,  ược t ể  iệ  tại  i   c ứ     ậ  t ươ   tíc  t ươ   

tíc    : 06/CN,      13/9/2018 của T u   t m   tế  u ệ  C và phía bà V v  c ị 

T ườ   A cũ   t ừa   ậ     việc        có. Do  ó  a  b  L  êu cầu b  V v  c ị 

T ườ   A bồi t ườ   t iệt  ại    có cơ      ù  ợ  với qu   ị   tại Điều 584  ộ  uật 

d     . 

Nay bà L yêu cầu b  V v  c ị T ườ   A bồi t ườ   tiề  chi phí  iều t ị  ồm 

tiề  k  m, tiề  t u c tại bệ   Đa k oa C v   ệ   việ  M1 với tổ      tiề    : 

629.900 ồ  ; tiề  tổ  t  t ti   t ầ     6.950.000 ồ  ; tiề  bị  úc   ạm da   d       

   m    4.170.000 ồ  . Tổ   cộ   11.749.000 ồ   (Mườ         ệu bảy   ă  bố  

 ươ    í   g ì  đồ g). Bà V v  c ị T ườ   A t        t bồi t ườ   c o b  L chi phí 

 iều t ị tại  ệ   việ  Đa khoa C, c   c c  êu cầu k  c của b  L thì bà V v  c ị 

T ườ   A k ô    ồ     bồi t ườ  .  

Đ i với  êu cầu của b  L về c i   í  iều t ị tại  ệ   việ  Đa K oa C  ồm tiề  

việ    í, tiề  t u c    136.000 ồ  ; Bà V v  c ị T ườ   A  ồ     bồi t ườ   c o b  

L các chi phí tại  ệ   việ  Đa K oa C; Do  ó, Hội  ồ     t      t t     ê  c    

  ậ     t    u ệ  bồi t ườ       của b  V v  c ị T ườ   A. 

Đ i với c i   í  iều t ị tại  ệ   việ  M1  ồm tiề  k  m v  tiề  t u c    

493.900 ồ  . Hội  ồ     t      t t    việc b  L c o  ằ   do u    t u c tại bệ   

việ  Đa k oa C k ô    i m  ê  có  ế   ệ   việ  M1  ể  iều t ị    có t ật  ược 
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c ứ   mi   b i c c c ứ   từ  ợ       ư   iếu k  m bệ   v  toa t u c b c  ĩ,   t 

t       tiề   êu cầu     của b  L  ược Hội  ồ     t    c      ậ . 

Đ i với  êu cầu bồi t ườ   tổ  t  t ti   t ầ  với    tiề  6.950.000 ồ g. Hội 

 ồ     t      t t       tiề  tổ  t  t ti   t ầ  m  b  L  êu cầu bà V và c ị T ườ   A 

bồi t ườ   là quá cao so với t   ệ t ươ   tíc  m  b  V v  c ị T ườ   A  ã      a c o 

bà L  ược t ể  iệ  tại kết qu   i   c ứ     ậ  t ươ   tíc    : 06/CN, ngày 

13/9/2018 của T u   t m Y tế  u ệ  C c ứ     ậ . Hội  ồ     t    c   c      ậ  

tiề  tổ  t  t ti   t ầ  c o b  L bằ   01 t      ươ   cơ       1.490.000 ồ   là phù 

 ợ . 

 Đ i với  êu cầu bồi t ườ    úc   ạm da   d          m với    tiề  là 

4.170.000 ồ  . Hội  ồ     t      t t    t o      việc      a        au     t ì c c 

bên  ươ       ều có  ỗi;   ía b  L c o  ằ   b  V  ã c  i  úc   ạm b ,          a b  

L    i b o c í   qu ề   ịa   ươ   ca  t iệ ,  ằ       b  L  ã dù          ời  ẽ thô 

t c  ể c  i  úc   ạm   ược  ại b  V ( ược t ể  iệ  tại biê  b     m việc của Công 

an t ị t    C v  tại   iê  t a  ôm  a  b  L cũ   t ừa   ậ  có c  i b  V), từ  ó mới 

     a    việc b  V v  c ị T ườ   A      b  L. Do  ó  a  b  L yêu cầu b  V v  c ị 

T ườ   A bồi t ườ   tiề  do bị  úc   ạm da   d          m    k ô    ược Hội 

 ồ     t    c      ậ . 

 Từ         ậ   ị   t ê , Hội  ồ     t      t t     ê  buộc bà V v  c ị 

T ườ   A    i  iê   ới có t  c    iệm bồi t ườ   c o bà L tổ      tiề  

2.119.900 ồ   (       ệu       ă   ườ    í   g ì    í    ă  đồ g)      ù  ợ  với 

qu   ị   của       uật.   

[2] Về      í d       ơ t  m: Bà V v  c ị T ườ   A  ược miễ   ộ  to   bộ 

tiề       í do t uộc diệ   ộ    èo  ược N    ước c    i   c ứ     ậ  t eo qu   ị   

tại  iểm   Điều 12 của N  ị qu ết   : 326/2016/U TV H14,      30/12/2016 của 

Ủ  ba  t ườ   v   u c Hội qu   ị   về mức t u, miễ ,  i m, t u,  ộ , qu      v     

d         í v   ệ   í T a   .    V v  c ị T ườ   A có  ơ   ề    ị miễ .  

Bà L k ô      i c ịu      í. 

Vì              

       Ị   

Că  cứ v o k o   2 Điều 468, 584, 585, 586, 587, 588 v  Điều 590  ộ  uật d   

  . 

Că  cứ c c Điều 26, 35, 39, 147, 227, 228 v  Điều 273 của  ộ  uật t  t    d   

  .  

Că  cứ N  ị qu ết   : 326/2016/U TV H14,      30/12/2016 của Ủ  ba  

t ườ   v   u c Hội qu   ị   về mức t u, miễ ,  i m, t u,  ộ , qu      v     d    

     í v   ệ   í T a   . 

1. C      ậ  một   ầ   êu cầu k  i kiệ  của bà Mai Hườ   L. 
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 uộc b  K ưu T ị V v  c ị Lê T ị T ườ   A    i có    ĩa v   iê   ới bồi 

t ườ   t iệt  ại    tiề  là 2.119.900 ồ   (Hai t iệu một t ăm mười c í     ì  c í  

t ăm  ồ  ) c o b  Mai Hườ   L. 

2. K ô   c      ậ   êu cầu bồi t ườ   tiề   úc   ạm da   d          m và 

một   ầ   êu cầu bồi t ườ   tiề  tổ  t  t ti   t ầ  của b  Mai Hườ   L. 

Kể từ k i án có  iệu   c       uật (  i với t ườ    ợ  cơ qua  t i         có 

qu ề  c ủ  ộ    a qu ết  ị   t i        )  oặc kể từ      có  ơ   êu cầu t i         

của   ười  ược t i         (  i với c c k o   tiề     i t   c o   ười  ược t i      

  ) c o  ế  k i t i          o   t t c  c c k o   tiề ,      t     bê     i t i      

   c      i c ịu t êm c o bê   ược t i         k o   tiề   ãi của    tiề     i t i 

        t eo mức  ãi  u t t eo k o   2 Điều 468 của  ộ  uật D       ăm 2015.  

3. Về      í d       ơ t  m: Bà K ưu T ị V v  c ị Lê T ị T ườ   A  ược 

miễ   ộ  to   bộ tiề       í do t uộc diệ   ộ    èo  ược N    ước c    i   c ứ   

  ậ  t eo qu   ị   tại  iểm   Điều 12 của N  ị qu ết   : 326/2016/U TVQH14, 

     30/12/2016 của Ủ  ba  t ườ   v   u c Hội qu   ị   về mức t u, miễ ,  i m, 

t u,  ộ , qu      v     d         í v   ệ   í T a án. Bà V v  c ị T ườ   A có  ơ   ề 

   ị miễ .  

Bà L k ô      i c ịu      í. 

C c  ươ      có mặt tại   iê  to  có qu ề  k     c o t o    ạ  15      kể từ 

     tu ê    . Đ i với c c  ươ      vắ   mặt tại   iê  t a có qu ề  k     c o t o   

 ạ  15      kể từ        ậ   ược b       oặc b       ược  iêm  ết cô   k ai t eo 

qui  ị   tại Điều 179 của  ộ  uật t  t    d     . 

“T ườ    ợ  b     , qu ết  ị    ược t i      t eo qui  ị   tại Điều 02 Luật 

T i         d      t ì   ười  ược t i         d     ,   ười    i t i         d      

có qu ề  t o  t uậ  t i        , qu ề   êu cầu t i        , t    u ệ  t i         

 oặc bị cưỡ   c ế t i         t eo qui  ị   tại c c  iều 6, 7 v  9 Luật T i         

d     ; t ời  iệu t i          ược t  c  iệ  t eo qui  ị   tại Điều 30 Luật t i      

   d     ”.  

Nơi   ậ  :                                                .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

- TAND t    T   Vi  ;                                Ẩ  P    –   Ủ  Ọ  P  Ê      
- VKS  u ệ  C; 

- C i c c THADS; 

- Đươ     ; 

-  Lưu  ồ  ơ v    . 

 

 

 

                                                                                 

                                                                              guyễ    ị  uyết  hanh 
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